Trường THCS Tam Hiệp

PHIẾU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 3
(Các em làm từ ngày 24/2 đến 01/3/2020)

Câu 1: Trách nhiệm của công dân - học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước? 
a. Vạch kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.
b. Tất cả các ý đều đúng
c. Ra sức học tập, ra sức rèn luyện.
d. Xác định lí tưởng đúng đắn.
Câu 2. Trong những việc làm sau đây, việc làm nào biểu hiện thiếu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Vì sao?
a. Nỗ lực học tập và rèn luyện toàn diện.
b. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
c. Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế.
d. Có ý thức giúp đỡ bạn bè xung quanh
e. Sống học tập và làm việc luôn nghĩ đến bổn phận với gia đình và xã hội.
f. Học tập vì quyền lợi của bản thân mình
g. Học tập vì sự phát triển của đất nước
h. Vượt khó để thực hiện kế hoạch đề ra
i. Ngại tham gia các hoạt động Đoàn trường tổ chức
Câu 3: Trong những việc làm dưới đây, những việc làm nào biểu hiện lý tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?
a. Vượt khó để học tập để tiến bộ không ngừng.
b. Bị cám đỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
c. Luôn sáng tạo trong lao động và trong học tập.
d. Không có kế hoạch phấn đấu của bản thân.
Câu 4: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu nói của Bác Hồ: Hạnh phúc, mục đích, ích quốc, quyền lợi
		Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho .................... của dân tộc và ................... của nhân dân” và ” Bất kì bao giờ, bất kì ở đâu tôi chỉ theo đuổi một ....................... là làm ........................, lợi dân.”
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PHIẾU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 4
(Các em làm từ ngày 24/2 đến 01/3/2020)

Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
a. Để tranh thủ thời gian, giờ học môn Mĩ thuật, Lâm lấy vở toán ra làm.
b. Trong giờ kiểm tra, Hà làm bài ngay mà không đọc kĩ đề bài.
c. Bạn An bảo vệ luận án tốt nghiệp trước thời hạn và đạt kết quả cao.
d. Bạn Mạnh cho rằng: để nâng cao hiệu quả sản xuất cần tăng nhanh số lượng sản phẩm không cần chất lượng.
Câu 2. Những biểu hiện nào sau đây trên lĩnh vực giáo dục là thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? 
a. Đổi mới phương pháp học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
b. Chạy theo thành tích, điểm số.
c. Quay cóp trong thi cử.
d. Chỉ chú tâm vào học mà không giúp đỡ gia đình
Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
a.  Bạn Minh luôn làm việc theo kế hoạch đã đặt ra vì vậy đạt kết quả cao trong học tập.
b. Để cho rau nhanh tốt, bác Mạc đã dùng thuốc kích thích không rõ nguồn gốc.
c. Cô Bích luôn sử dụng thực phẩm ôi thiu vào công việc kinh doanh.
d. Vào giờ môn âm nhạc, Linh mở sách môn Văn ra học để tối đỡ phải học.
Câu 4. Minh và em gái đang ngồi học bài, bỗng gặp một bài tập khó em gái không hiểu ra hỏi Minh. Theo em trong tình huống đó, Minh sẽ làm gì trong những cách sau?
a. Làm hộ em gái cho nhanh.
b. Giảng giải cho em đến khi hiểu bài.
c. Bảo em ra ngoài vì đang bận học bài.
d. Xuống mách mẹ vì em lười suy nghĩ.
Câu 5. Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc không năng suất, chất lượng, hiệu quả?
a. Chị Trang thường tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc trong một thời gian ngắn.
b. Trong lớp, Dũng luôn tích cực suy nghĩ, tìm tòi, cải tiến và đưa ra nhiều sáng kiến hay.
c. Để tiết kiệm thời gian, Chúc vừa ăn sáng vừa đọc lại bài đã học hôm trước.
d.Trong gia đình, Vân luôn có ý thức tự giác trong mọi việc.
Câu 6. Trong lao động, hành vi nào sau đây chứng tỏ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
a. Công ty A luôn sản xuất ra hàng hoá có chất lượng, mẫu mã tốt, giá thành phù hợp.
b. Công ty H luôn làm việc theo phương châm hàng hóa làm ra mang lại lợi ích kinh tế cao.
c. Để đem lại lợi ích cao, công ty B luôn sử dụng hàng giả, hàng nhập lậu.
d. Công nhân ở công ty C luôn làm ẩu, làm bừa mỗi khi không có người giám sát.
Câu 7. ''Để tranh thủ thời gian, trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Minh trao đổi sôi nỗi với các bạn về bài tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới''. Theo em, Minh và các bạn thể hiện
A. có năng suất, chất lượng, hiệu quả.     B. không năng động, sáng tạo.
C. năng động, sáng tạo.                           D. không có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

















Trường THCS Tam Hiệp

PHIẾU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 5
(Các em làm từ ngày 24/2 đến 01/3/2020)

Câu 1. Trường hợp nào sau đây cần phê phán? 
a. Nước phát triền cử chuyên gia sang giúp đỡ nước chậm phát triển.
b. Phối hợp với cảnh sát quốc tế để truy bắt tội phạm.
c. Nước lớn tìm cách gây sức ép và buộc nước nhỏ phải theo.
d. Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyêt bất đồng, mâu thuẫn.
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây không đúng về vấn đề hợp tác?
a. Hợp tác giúp ta vốn, trình độ quản lí, khoa học công nghệ.
b. Hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu.
c. Hợp tác sẽ tăng cường tình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.
d. Hợp tác là trách nhiệm của các nước giàu đối với các nước nghèo.
Câu 3. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
a. Để hợp tác có hiệu quả đòi hỏi các bên phải có sự tôn trọng nhau. 
b. Giữa các nước có trình độ phát triển khác nhau thì không thể hợp tác.
c. Tôn trọng, lắng nghe, học hỏi sẽ giúp cho sự hợp tác bền vững hơn.
d. Các nước có nền kinh tế phát triển cũng cần thể hiện sự hợp tác.
Câu 4. Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng?
a. Học nhóm cũng là một biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển.
b. Tuyệt đối không nên hợp tác với nước đã từng gây chiến tranh với nước mình.
c. Không cần hợp tác quốc tế vẫn giải quyết được những vấn đề toàn cầu
d. Hợp tác để tranh thủ mọi sự giúp đỡ của người khác để làm lợi cho mình.
Câu 5. Hợp tác cùng phát triển đem lại lợi ích nào sau đây?
a. Xoá bỏ hoàn toàn những bất đồng, tranh chấp giữa các quốc gia.	
b. Tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, hợp tác lẫn nhau.
c. Những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu sẽ không còn.
d.Giúp giải quyết có hiệu quả những vấn đề mang tính toàn cầu.
Câu 6. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
a. Học sinh không thể rèn luyện được tinh thần hợp tác vì còn nhỏ,
b. Chỉ những người làm lãnh đạo mới cần thể hiện tinh thần hợp tác.
c. Mọi người đều thể hiện và xây dựng được tinh thần hợp tác.
d. Không hợp tác với ai để không mất thời gian của bản thân. 

Câu 7: Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?
a. 1994                       b. 1995                     c. 1996                      d. 1997
Câu 8: Cho biết biểu hiện nào dưới đây là thể hiện của sự hợp tác cùng phát triển?
a. Hợp tác với nhau để cùng chống lại một số người.
b. Hợp tác với người khác chỉ nhằm để đạt được mục đích của mình.
c. Cùng nhau nghiên cứu tìm ra thuốc đăc trị để chữa bệnh hiểm nghèo.
d. Liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép và chống lại kiểm lâm.
Câu 9. Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa Việt Nam với nước nào? 
a. Nhật Bản.                     b. Mĩ.                  c. Pháp.                d. Ô-xtrây-li-a.
Câu 10. Sử dụng các từ cho sẵn để hoàn chỉnh câu trả lời về ý nghĩa của quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia (mâu thuẩn, điều kiện, chiến tranh, phát triển)
“Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và (a) … để các nước cùng hợp tác (b) … về nhiều mặt; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây(c)  …căng thẳng dẫn đến nguy cơ….
Câu 11. Điền những từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống dưới đây để làm rõ về sự cần phải có sự hợp tác quốc tế (Quốc gia; toàn cầu; sự hợp tác; tự giải quyết)
“Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính (a) …mà không một (b)…dân tộc riêng lẻ nào có thể(c)…thì d)…quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu”.
Câu 12. Hợp tác cùng phát triển là?
a. Cùng chung sức làm việc vì mục đích của một bên.
b. Cùng chúng sức làm việc nhưng không nên giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau.
c. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ nhau trong khó khăn.
d. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ nhau làm việc vì mục đích chung.
Câu 13 : Nối các ý giữa hai cột A và B sao cho phù hợp ?
	                   A
	                               B
	Nối

	1. Hợp tác cùng phát triển.
	a. Giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung. 
	1+...

	2. Kỉ luật
	b. Giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán. 
	2+...

	3. Bảo vệ hòa bình
	c. Giúp mẹ làm việc  
	3+...

	4. Chí công vô tư
	d. Đến cơ quan đúng giờ làm việc.
	4+...

	
	e. Việt Nam tham gia tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).
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